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Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề bài gồm 02 trang)


Học sinh l​ưu ý:   + Làm bài vào tờ giấy thi (Không làm bài vào đề thi này)

                                         + Phần trắc nghiệm: Chỉ cần ghi  câu (I, II…), ý (1, 2…) và đáp án (A, B, C, D)

                             + Phần tự luận: Viết đầy đủ theo yêu cầu của từng bài.

I. Listen and decide whether the statements below are true (T) or false (F). (2.0 pts) 
(Nghe và xác định các câu sau đúng (T) hay sai (F))
1. Ba can speak English.
2. He lives with his friends in Ho Chi Minh City.
3. He goes to school five days a week.
4. Tomorrow he is going to have a picnic in the park.
II. Choose the best option A, B, C or D to complete the sentences. (2.0 pts)

(Chọn đáp án đúng nhất trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau)

1. It’s very ________in the winter.

	A. cold
	B. hot
	C. warm
	D. cool


2. John is from Great Britain. He __________English.

	A. speak
	B. to speak
	C. speaks
	D. not speak


3. Now I am _____________ my friends.

	A. visit
	B. to visit
	C. visits
	D. visiting


4. I often ______________in the river near my house.

	A. play soccer
	B. go swimming
	C. have a picnic
	D. do aerobics


5. Ba is the ________boy in my class.

	A. tall
	B. taller
	C. taller than
	D. tallest


6. The Red River is _____________than the Mekong River.

	A. short
	B. shorter
	C. shortest
	D. the shortest


7. ___________does he play badminton? – He usually plays it.

	A. How often
	B. How much
	C. How long
	D. How old


8. I never have _____________vegetables for breakfast.

	A. an
	B. a
	C. any
	D. some


III. Read the passage and answer the questions below. (2.5 pts)

(Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi)

This is Mr. Minh. He lives in a small house in Hanoi. He teaches English at a school. He usually has breakfast at 6:00 in the morning. His house is far from the school so he always goes to school by motorbike. He works at school from Monday to Saturday. He usually stays at home on Sundays and does the housework. Sometimes he plays badminton with his friends. Tomorrow is Sunday. He is going to visit his father and his mother in the country.
Questions:
1. Where does Mr. Minh live?

2. What time does he usually have breakfast?

3. Is his house near the school?

4. Does he go to school by motorbike?

5. Which sports does he sometimes play?

IV. Match the sentence in column A with the suitable response in B (1.5 pts)

(Chọn câu ở cột A với câu đáp lại phù hợp ở cột B)

	A
	B

	1. I am hot and thirsty now.

2. How much beef do you want?

3. When are you going to visit Hue?

4. What food do you like?

5. What’s the weather like in the summer?

6. Do you speak Vietnamese?
	A. It’s hot.

B. Yes, I do.

C. Here is your cold drink.

D. I play soccer.

E. Tomorrow

F. I like noodles, fish and meat.

G. 2 kilos, please.


V. Write the sentence as it is directed at the end (2.0 pts)

(Viết lại các câu sau theo hướng dẫn ở cuối câu)

1. often / go swimming / I / summer / in / the.  (Sắp xếp lại các từ bị xáo trộn để tạo thành câu có nghĩa)

2. My school is bigger than your school.

=> Your school is ……………………………. (Viết lại câu sao cho nghĩa câu không đổi)

3. He is from Japan. (Viết câu hỏi cho phần gạch chân)

4. This summer vacation / we / going / visit / Hue. (Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh)
–––––––– Hết ––––––––

Họ tên học sinh: ……………….………………………Số báo danh:……………………………...
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I. Listen and decide whether the statements below are true (T) or false (F) 

(2 pts)

(Tổng 2 điểm. Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

	1. T
	2. F
	3. F
	4. T


II. Choose the best option A, B, C or D to complete the sentences (2 pts)

(Tổng 2 điểm. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

	1. A
	2. C
	3. D
	4. B

	5. D
	6. B
	7. A
	8. C


III. Read the passage and answer the questions below (2.5 pts)

(Tổng 2.5 điểm. Mỗi câu đúng được 0.5 điểm)

1. He (Mr. Minh) lives in a small house in Hanoi. (He lives in a small house/ He lives in Hanoi)
2. He usually has breakfast at 6:00 in the morning.

3. No, it isn’t. (No, his house is far from school)
4. Yes, he does. (Yes, he always goes to school by motorbike.)
5. Sometimes he plays badminton. (He sometimes plays badminton)

IV. Match the sentence in column A with the suitable response in B (1.5 pts)

(Tổng 1,5 điểm. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

	1 – C
	2 - G
	3 - E
	4 - F
	5 - A
	6 - B


V. Write the sentence as it is directed at the end (2 pts)

(Tổng 2 điểm. Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

1. I often go swimming in the summer.
2. Your school is smaller than my school. (Your school is not as big as my school)

3. Where is he from? (Where does he come from?)
4. This summer vacation, we are going to visit Hue.
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*Yêu cầu: Giáo viên đọc 03 lần, tốc độ trung bình .
Ba is from Vietnam. He speaks Vietnamese and he can speak English, too. He lives with his family in Ho Chi Minh City. He goes to school 6 days a week from Monday to Saturday. Tomorrow is Sunday. He is going to have a picnic in the park with his friends.
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